


Báo cáo “Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá 
Doanh nghiệp 2023 & Xu hướng 2024” là kết quả 
nghiên cứu độc lập được thực hiện bởi Blue C. 

Báo cáo chỉ ra mức độ trưởng thành chung của các 
doanh nghiệp tại Việt Nam, các vấn đề mà doanh 
nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực thi 
VHDN* cũng như dự đoán những xu hướng nổi bật 
trong năm 2024.

Để đưa ra những đánh giá nhận định trong báo cáo, 
Blue C đã tiến hành khảo sát đo lường mức độ  
trưởng thành VHDN của 195 doanh nghiệp ở 13  
nhóm ngành nghề, thông qua bộ công cụ đo lường 
CCMM.

Thông qua kết quả đo lường CCMM, các doanh 
nghiệp có thể tự xác định cấp độ trưởng thành văn 
hóa của tổ chức, xác định các yếu tố cần cải thiện 
và hành động phù hợp để phát triển VHDN trong 
tương lai. 

Tìm hiểu thêm về bộ công cụ 
đo lường CCMM TẠI ĐÂY

GIỚI THIỆU

*VHDN: Văn hóa doanh nghiệp

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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01
ĐÁNH GIÁ   
VỀ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH VHDN 2023
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1. Đa số doanh nghiệp có mức 
độ trưởng thành văn hóa ở 
cấp độ 3 – cấp độ Thiết kế.

Ở cấp độ này, doanh nghiệp đã định hình nền tảng 
cốt lõi và bước đầu thực hành VHDN; đồng thời 
xây dựng các kế hoạch hành động để biến những 
nguyên tắc, niềm tin, giá trị doanh nghiệp tin tưởng 
thành hiện thực.

33.33%
doanh nghiệp trưởng thành 
văn hóa ở cấp độ 3.

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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2. Top 3 ngành có mức độ trưởng thành 
VHDN cao nhất năm 2023 là:

1. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

2. Du lịch - Khách sạn

3. Dịch vụ
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3. Tất cả các yếu tố của VHDN đều giảm điểm, dẫn đến 
điểm trung bình chung thấp hơn so với năm 2022.

Kết quả trung bình của các doanh nghiệp trong khảo sát năm 2023 giảm 4.26 điểm 
so với năm 2022 (từ 44.40 xuống 40.14 điểm), tương đương với từ cấp độ 4 (Quản lý) 
xuống cấp độ 3 (Thiết kế). 

Trong đó, Đo lường, Ngân sách, Đào tạo và Bộ máy VHDN là các yếu tố giảm điểm 
nhiều nhất.

Đây là những vấn đề mà các doanh nghiệp cần lưu tâm để cải thiện trong thời gian tới.

14/14 yếu tố của VHDN giảm điểm 
 so với năm 2022

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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4. Ngân sách cho VHDN  
hạn chế và khó khăn hơn.

Ngân sách cho VHDN chủ yếu được chi theo sự vụ. 
Việc xin ngân sách cũng khó khăn hơn năm 2022.

Điều này cho thấy, khó khăn chung của nền kinh tế 
đang ảnh hưởng rõ rệt đến mức độ đầu tư nguồn 
lực cho văn hóa của các doanh nghiệp.

41%
<200 triệu/năm.

Theo kết quả khảo sát,

doanh nghiệp có quy mô <500 nhân sự cho biết, 
họ đang chi tiêu cho VHDN ở mức

5.3%.

36.41%
Chỉ có

doanh nghiệp có đủ ngân sách  để 
triển khai các hoạt động VHDN.

Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn 
khi xin ngân sách cho VHDN tăng

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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5. Nhiều doanh nghiệp gặp 
khó khăn khi triển khai 
văn hóa vì không nắm vững 
“cách làm”.

Top 3 khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp 
trong VHDN đều nằm ở bước triển khai, cụ thể:

1. Thiếu phương pháp và kỹ năng triển khai hiệu quả
2. Không đo lường được
3. Thiếu nhân lực thực thi

Một phần nguyên nhân đến từ việc giảm mức độ 
ưu tiên đối với đào tạo VHDN định kỳ, đặc biệt là 
đào tạo nhận thức, kỹ năng cho quản lý và đội ngũ 
chuyên trách (từ 28.20% xuống còn 19.48%).

49.22% 
doanh nghiệp gặp khó khăn trong 
thực thi văn hóa do thiếu phương 
pháp và kỹ năng triển khai.

Khó khăn trong việc xây dựng văn hóa năm 2023

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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6. Quản lý cấp trung thiếu quan tâm và chưa 
ưu tiên cho VHDN gây ra nhiều khó khăn hơn so 
với nhóm lãnh đạo và nhân viên.

33.59%
doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực thi văn 
hóa do quản lý cấp trung không hưởng ứng và ưu 
tiên, cao hơn 1.3 lần so với nhóm nhân viên.

Khó khăn trong việc xây dựng văn hóa trong năm 2023
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7. Mô hình phổ biến của bộ 
máy thực thi VHDN ở các 
doanh nghiệp hiện nay là:

Giao nhiệm vụ phát triển VHDN cho một bộ phận 
kiêm nhiệm, trong đó phân công ít nhất 01 nhân 
sự chuyên trách về văn hóa.

Cách làm này giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn 
lực hiện có. Tuy nhiên, về lâu dài, khi doanh 
nghiệp phát triển ở quy mô lớn, việc xây dựng 
một bộ máy chuyên trách là điều cần thiết để 
làm văn hóa một cách bài bản và hiệu quả.

48.72%
doanh nghiệp giao nhiệm vụ 
kiêm nhiệm VHDN cho một  
bộ phận (Nhân sự, TTNB…).

>70%
doanh nghiệp có ít nhất 01 nhân 
sự chuyên trách VHDN trở lên.

*TTNB: Truyền thông nội bộ

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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8. Đa số các doanh nghiệp 
chưa xây dựng đội ngũ 
CTV/hạt nhân văn hóa.

Việc đào tạo, chế độ hỗ trợ, khen thưởng cho 
CTV/hạt nhân văn hóa chưa được chú ý.

65.63%
doanh nghiệp chưa xây dựng đội 
ngũ CTV/hạt nhân văn hóa.

9.38%
Trong số các doanh nghiệp đã có 
CTV văn hóa, chỉ có

doanh nghiệp có chế độ hỗ trợ 
cho CTV.

Mức độ xây dựng đội ngũ CTV/hạt nhân hóa

*CTV: Cộng tác viên

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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9. Đo lường văn hóa doanh 
nghiệp chưa thực sự được 
quan tâm.

Không đo lường định kỳ khiến doanh nghiệp khó 
nhìn thấy tổng thể bức tranh hiện trạng để có sự 
điều chỉnh phù hợp.

73.84%
doanh nghiệp chưa đo lường VHDN 
hoặc có đo lường nhưng chỉ lồng 
ghép vào các chương trình khảo 
sát, lắng nghe khác.

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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10. Top 3 chỉ số đo lường phổ 
biến nhất được doanh nghiệp 
sử dụng là:

1.  Tỷ lệ tham gia các sự kiện VHDN của nhân viên
2.  Chỉ số gắn kết nhân viên
3.  Số lượng hoạt động/sự kiện VHDN

Rất ít các doanh nghiệp thực hiện đo lường các 
chỉ số chuyên sâu về VHDN.

11.72%
doanh nghiệp đo lường các 
chỉ số chuyên sâu (theo các 
phương pháp như O.C.A.I, 
Denison…).

Chỉ

Chỉ số đánh giá hiệu quả VHDN
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02
XU HƯỚNG & CÁC ƯU TIÊN
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2024
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1. Về thực thi văn hóa, định 
hình nền tảng sẽ là nhiệm 
vụ được ưu tiên của đa số 
doanh nghiệp.

Quan tâm đến việc định hình nền tảng VHDN, 
đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới là một 
dấu hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp 
đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của văn 
hóa đối với sự phát triển của tổ chức. 

Tuy nhiên, cần chú ý, việc định hình nền tảng 
cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng và đúng 
phương pháp mới xác định đúng bản sắc và hỗ 
trợ tốt cho sự phát triển của tổ chức.

49.22%
doanh nghiệp cho biết, “định 
hình lại VHDN cho chiến lược phát 
triển mới” là ưu tiên hàng đầu.

Ưu tiên thực thi VHDN trong năm 2024

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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2. Gia tăng trải nghiệm nhân viên; Tạo dựng môi trường đổi mới 
– sáng tạo; Xây dựng tổ chức học tập sẽ là 3 xu hướng chính dẫn 
dắt VHDN trong năm 2024.

64.06%
52.34%
51.56%

doanh nghiệp đặt mục tiêu ưu tiên 
cho gia tăng trải nghiệm nhân viên.

doanh nghiệp hướng đến tạo dựng 
môi trường đổi mới -- sáng tạo.

doanh nghiệp hướng đến xây dựng 
tổ chức học tập.

Mục tiêu ưu tiên trong việc xây dựng VHDN 2024

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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2.1. Về Trải nghiệm nhân viên

Top 4 ngành quan tâm nhiều nhất đến  
Trải nghiệm nhân viên trong năm 2024 gồm:

1.  Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
2.  Dược phẩm - Y tế
3.  Giáo dục - Đào tạo - Tư vấn 
4.  CNTT & Viễn thông

Gia tăng trải nghiệm nhân viên
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2.2. Về Đổi mới – Sáng tạo

Top 3 ngành quan tâm nhiều nhất đến  
Đổi mới - Sáng tạo trong năm 2024 gồm:

1.  Dược phẩm - Y tế
2.  CNTT & Viễn thông
3.  Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Tạo dựng môi trường Đổi mới - Sáng tạo

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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2.3. Về Xây dựng tổ chức học tập 

Top 3 ngành quan tâm nhiều nhất đến Xây dựng  
tổ chức học tập trong năm 2024 gồm:

1.  Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
2.  Dược phẩm - Y tế
3.  Bất động sản & Xây dựng

Xây dựng tổ chức học tập

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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03
PHỤ LỤC
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Các doanh nghiệp tham gia khảo sát
Lĩnh vực hoạt động

Quy mô nhân sự Thời gian hoạt động

Dưới 100

Từ 100 đến 500

Từ 500 đến 1000

Hơn 1000

Dưới 2 năm

Từ hơn 2 năm đến 5 năm

Từ hơn 5 năm đến 10 năm

Hơn 10 năm

Số lượng: 195 doanh nghiệp ở 13  nhóm ngành nghề

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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Chương trình khảo sát đo lường độ trưởng thành VHDN là chương trình khảo sát định kỳ, được Blue C 
thực hiện dành cho cộng đồng, nhằm nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thực thi văn hóa của các  
doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2023), chương trình khảo sát đo lường VHDN đã được đón nhận và tham gia 
của hơn 500 doanh nghiệp, mang lại những thông tin hữu ích về hiện trạng thực thi VHDN của các  
doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Đặc biệt, trong năm 2023, chương trình 
mở rộng nội dung khảo sát giúp cho các 
nhà quản lý có thêm nhiều căn cứ nghiên 
cứu từ ngành và thị trường, phục vụ cho 
việc lập kế hoạch VHDN năm 2024.

Về chương trình đo lường mức độ trưởng thành VHDN

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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Bộ công cụ CCMM gồm 14 câu hỏi chính (tương ứng với 14 tiêu chí) đánh giá 
doanh nghiệp thông qua 5 yếu tố là:

1. Nền tảng cốt lõi VHDN
2. Ứng dụng VHDN vào quy trình nhân sự
3. Biểu hiện và tạo tác VHDN
4. Ngân sách VHDN
5. Đo lường VHDN

Mỗi yếu tố được chấm điểm trên thang từ 1 - 6 về mức độ trưởng thành, từ đó  
xác định được mức độ trưởng thành tổng thể về văn hóa của doanh nghiệp.

Về bộ công cụ đo lường CCMM
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NỀN TẢNG CỐT LÕI
1. Nhận thức của lãnh đạo: Quan điểm của lãnh 

đạo đối với vai trò của VHDN
2. Sứ mệnh/Tầm nhìn: Mức độ doanh nghiệp 

hoạch định Sứ mệnh, Tầm nhìn 
3. Giá trị cốt lõi: Mức độ doanh nghiệp xây dựng 

bộ giá trị cốt lõi 
4. Chuẩn hành vi: Mức độ doanh nghiệp xây 

dựng bộ chuẩn hành vi 

QUY TRÌNH TỔ CHỨC
5. Tuyển dụng nhân sự mới: Tuyển dụng nhân 

sự dựa trên sự phù hợp với VHDN 
6. Đánh giá nhân viên: Đánh giá nhân viên dựa 

trên các tiêu chuẩn VHDN 
7. Khen thưởng: Khen thưởng cho nhân viên 

thể hiện văn hóa xuất sắc
8. Đào tạo: Các hoạt động đào tạo VHDN
9. Bộ máy VHDN: Cách thức tổ chức nguồn lực 

để phát triển VHDN

14 tiêu chí đo lường
BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI
10. Không gian vật lý: Bản sắc của văn hoá 

doanh nghiệp được thể hiện trong không 
gian vật lý

11. Sự kiện VHDN: Các sự kiện truyền thống 
nhằm làm nổi bật VHDN 

12. Câu chuyện, truyền thuyết: Cách thức 
doanh nghiệp tổ chức lưu giữ, phổ biến các 
câu chuyện, truyền thuyết gắn với VHDN 

NGÂN SÁCH
13. Ngân sách doanh nghiệp dành cho hoạt 

động VHDN

ĐO LƯỜNG
14. Cách thức doanh nghiệp đo lường hiệu quả 

VHDN

CÁC NỘI DUNG MỞ RỘNG NĂM 2024
• Số lượng nhân sự chuyên trách & mức độ xây dựng đội ngũ 

CTV/hạt nhân văn hóa
• Ngân sách VHDN 
• Các chỉ đo lường VHDN đang được doanh nghiệp sử dụng
• Thách thức ở hiện tại và ưu tiên trong 2024

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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6 cấp độ trưởng thành VHDN

Báo cáo Đo lường Mức độ Trưởng thành Văn hoá Doanh nghiệp 2023 và Xu hướng 2024
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Về Blue C
Blue C gia tăng nội lực cho doanh nghiệp 
thông qua các giải pháp về Văn hoá doanh 
nghiệp, Trải nghiệm nhân viên và Truyền 
thông nội bộ.

Chúng tôi đồng hành cùng các tổ chức xây 
dựng nên một nền văn hoá mạnh mẽ, giàu 
bản sắc, hỗ trợ đắc lực cho các nhà lãnh đạo, 
mang đến những trải nghiệm nhân viên tuyệt 
vời, giúp gắn kết và hấp dẫn các nhân tài.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI
Blue C tư vấn chiến lược và triển khai:
1. Văn hoá doanh nghiệp
2. Trải nghiệm nhân viên
3. Truyền thông nội bộ
4. Thương hiệu nhà tuyển dụng
5. Nhân viên làm đại sứ thương hiệu
6. Chiến lược nội dung
7. Đào tạo và huấn luyện

TÌM HIỂU THÊM VỀ BLUE C
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https://bluec.vn/


Văn hoá doanh nghiệp - Trải nghiệm nhân viên - 
Truyền thông nội bộ

  Prima Building, 22 Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại: (+84)24 7303 2388

  Email: info@bluec.vn                          Website: www.bluec.vn


